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NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Điều 19 - Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của UBND thành phố về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 191/BC-KTXH ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế - Xã hội; Tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố năm 2010, với các nội dung cụ thể như sau:
1. Hạch toán điều chỉnh giảm thu, giảm chi đối với các khoản tạm thu, tạm chi chưa đưa vào cân đối năm 2010. Cụ thể:

- Điều chỉnh giảm chi chuyển nguồn ngân sách thành phố năm 2010 sang năm 2011, số tiền: 4.000.000 đồng.

- Điều chỉnh giảm thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách thành phố năm 2010, số tiền: 4.000.000 đồng.

2. Bổ sung hạch toán chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg thuộc ngân sách thành phố năm 2009 sang năm 2010, đồng thời hạch toán chuyển nguồn ngân sách thành phố năm 2010 sang năm 2011 kinh phí chưa phân bổ thuộc ngân sách huyện. Cụ thể:

- Bổ sung hạch toán thu chuyển nguồn ngân sách thành phố năm 2009 sang năm 2010, số tiền: 90.000.000 đồng.

- Bổ sung hạch toán chi chuyển nguồn ngân sách thành phố năm 2010 sang năm 2011, số tiền: 90.000.000 đồng.

Lý do thực hiện điều chỉnh
- Bổ sung hạch toán giảm thu, giảm chi đối với các khoản tạm thu, tạm chi chưa đưa vào cân đối năm 2010 theo Công văn số 1289/STC-KHNS của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách Nhà nước năm 2010.

- Bổ sung hạch toán chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thuộc ngân sách thành phố năm 2009 sang năm 2010, đồng thời hạch toán chuyển nguồn ngân sách thành phố năm 2010 sang năm 2011 kinh phí chưa phân bổ thuộc ngân sách huyện theo Công văn số 2316/STC-KHNS của Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

Quyết toán ngân sách Nhà nước sau khi điều chỉnh
- Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2010: 
          235.449.194.783 đồng.

- Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2010: 
             230.019.854.699 đồng.

(Có 03 Biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND thành phố khóa XVIII, kỳ họp thứ 4 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND thành phố Sơn La giao UBND thành phố thực hiện Nghị quyết này và báo cáo với HĐND, UBND tỉnh và Sở Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khoá XVIII thông qua./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND - UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh,

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh,

- Sở Tài chính tỉnh;

- Cục thuế tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Thường trực Thành uỷ;

- Thường trực HĐND, UBND thành phố;

- Các Ban HĐND thành phố khóa XVIII;

- Các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII;

- Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố;

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã phường;

- LĐ, CV VP HĐND - UBND thành phố;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, 130b.
	CHỦ TỊCH

         (Đã ký)
       Nguyễn Ngọc Điệp


HĐND THÀNH PHỐ SƠN LA                                                                                                                                               
Phụ lục số 08 - Biểu số 01
ĐIỀU CHỈNH CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Đồng
	PHẦN THU
	Tổng số
	Ngân sách thành phố
	Ngân sách xã
	PHẦN CHI
	Tổng số
	Ngân sách thành phố
	Ngân sách xã

	Tổng số thu
	234.406.167.163
	204.186.477.874
	30.219.689.289
	Tổng số chi
	230.019.854.699
	200.261.488.202
	29.758.366.497

	A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
	232.369.513.761
	203.377.901.972
	28.991.611.789
	A. TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
	229.324.690.397
	199.965.747.200
	29.358.943.197

	1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%
	5.299.254.743
	4.488.425.243
	810.829.500
	1. Chi đầu tư phát triển
	22.620.934.100
	20.875.054.100
	1.745.880.000

	2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
	120.079.649.718
	114.461.383.828
	5.618.265.890
	2. Chi thường xuyên
	159.250.793.100
	134.167.600.903
	25.083.192.197

	3. Thu kết dư năm trước
	1.803.953.600
	516.918.401
	1.287.035.199
	3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	20.619.201.200
	20.619.201.200
	

	4. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang
	19.614.529.500
	18.958.249.500
	656.280.000
	4. Chi chuyển nguồn sang năm sau
	26.460.169.997
	23.930.298.997
	2.529.871.000

	5. Thu bổ sung từ ngân sáh cấp trên
	85.572.126.200
	64.952.925.000
	20.619.201.200
	5. Chi nộp ngân sách cấp trên
	373.592.000
	373.592.000
	

	- Trợ cấp cân đối
	56.006.000.000
	41.257.800.000
	14.748.200.000
	
	
	
	

	- Bổ sung có mục tiêu
	29.566.126.200
	23.695.125.000
	5.871.001.200
	
	
	
	

	B. CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN
	2.036.653.402
	808.575.902
	1.228.077.500
	B. CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	695.164.302
	295.741.002
	399.423.300

	Kết dư ngân sách năm quyết toán (thu - chi)
	-
	-
	-
	Kết dư ngân sách năm quyết toán (thu - chi)
	4.386.312.464
	3.924.989.672
	461.322.792

	TỔNG CỘNG
	234.406.167.163
	204.186.477.874
	30.219.689.289
	TỔNG CỘNG
	234.406.167.163
	204.186.477.874
	30.219.689.289


Biểu số 01/TC
ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010
(Kèm theo Nghi quyết số 31/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố Sơn La)
 

Đơn vị tính: Đồng
	Stt
	Nội dung
	Dự toán năm 2010
	Quyết toán
 năm 2010
	Bao gồm
	So sánh TH/DT(%)

	
	
	Tỉnh giao
	HĐND

Quyết định
	
	NS TW
	NS tỉnh
	NSĐP
	Chia ra
	Tỉnh 
giao
	HĐND

Quyết định

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu NS
cấp huyện
	Thu NS
cấp xã
	
	

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(A + B + C + D)
	155.246.800.000
	168.546.800.000
	235.449.194.783
	246.350.620
	796.677.000
	234.406.167.163
	204.186.477.874
	30.219.689.289
	151.7
	139.7

	A
	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	111.850.000.000
	125.150.000.000
	147.043.738.181
	246.350.620
	0
	146.797.387.561
	138.424.976.972
	8.372.410.589
	131.5
	117.5

	I
	Thu nội địa
	106.700.000.000
	120.000.000.000
	125.625.255.081
	246.350.620
	0
	125.378.904.461
	118.949.809.071
	6.429.095.390
	117.7
	104.7

	1
	Thu từ kinh tế quốc doanh
	500.000.000
	500.000.000
	93.614.077
	0
	0
	93.614.077
	93.614.077
	0
	18.7
	18.7

	1.1
	Thu từ DNNN Trung ương
	100.000.000
	100.000.000
	43.675.277
	0
	0
	43.675.277
	43.675.277
	0
	43.7
	43.7

	1.1.1
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước
	100.000.000
	100.000.000
	41.925.277
	
	
	41.925.277
	41.925.277
	
	41.9
	41.9

	1.1.2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	1.1.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	1.750.000
	
	
	1.750.000
	1.750.000
	
	
	

	1.1.4
	Thu từ thu nhập sau thuế
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	1.1.5
	Thuế tài nguyên
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	1.1.6
	Thuế môn bài
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	1.1.7
	Thu khác
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	1.2
	Thu từ DNNN Địa phương
	400.000.000
	400.000.000
	49.938.800
	0
	0
	49.938.800
	49.938.800
	0
	12.5
	12.5

	1.2.1
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước
	400.000.000
	400.000.000
	48.388.800
	
	
	48.388.800
	48.388.800
	
	12.1
	12.1

	1.2.2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	1.2.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	1.550.000
	
	
	1.550.000
	1.550.000
	
	
	

	1.2.4
	Thuế tài nguyên
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	1.2.5
	Thuế môn bài
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	1.2.6
	Thu khác
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	1.3
	Thu chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	2
	Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.1
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	2.2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	2.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	2.4
	Khí lãi được chia của nước chủ nhà
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	2.5
	Thuế tài nguyên
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	2.6
	Thuế môn bài
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	2.7
	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	2.8
	Thu khác
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	3
	Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh
	70.000.000.000
	76.000.000.000
	86.477.339.812
	0
	0
	86.477.339.812
	85.069.531.037
	1.407.808.775
	123.5
	113.8

	3.1
	Thu từ doanh nghiệp dân doanh (1)
	60.027.000.000
	66.027.000.000
	77.698.518.466
	0
	0
	77.698.518.466
	77.698.518.466
	0
	129.4
	117.7

	3.1.1
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước
	51.370.000.000
	57.370.000.000
	72.068.010.019
	
	
	72.068.010.019
	72.068.010.019
	
	140.3
	125.6

	3.1.2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	100.000.000
	100.000.000
	73.824.400
	
	
	73.824.400
	73.824.400
	
	73.8
	73.8

	3.1.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	6.557.000.000
	6.557.000.000
	2.609.422.267
	
	
	2.609.422.267
	2.609.422.267
	
	39.8
	39.8

	3.1.4
	Thuế tài nguyên
	1.020.000.000
	1.020.000.000
	2.285.536.780
	
	
	2.285.536.780
	2.285.536.780
	
	224.1
	224.1

	3.1.5
	Thuế môn bài
	630.000.000
	630.000.000
	661.725.000
	
	
	661.725.000
	661.725.000
	
	105.0
	105.0

	3.1.6
	Thu khác
	350.000.000
	350.000.000
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	3.2
	Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (2)
	9.973.000.000
	9.973.000.000
	8.778.821.346
	0
	0
	8.778.821.346
	7.371.012.571
	1.407.808.775
	88.0
	88.0

	3.2.1
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước
	8.827.000.000
	8.827.000.000
	7.629.107.046
	
	
	7.629.107.046
	6.545.344.771
	1.083.762.275
	86.4
	86.4

	3.2.2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	7.000.000
	7.000.000
	9.046.000
	
	
	9.046.000
	7.857.000
	1.189.000
	129.2
	129.2

	3.2.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	3.2.4
	Thuế tài nguyên
	15.000.000
	15.000.000
	123.068.300
	
	
	123.068.300
	36.998.300
	86.070.000
	820.5
	820.5

	3.2.5
	Thuế môn bài
	1.084.000.000
	1.084.000.000
	1.017.600.000
	
	
	1.017.600.000
	780.812.500
	236.787.500
	93.9
	93.9

	3.2.6
	Thu khác
	40.000.000
	40.000.000
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	4
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	4.200.000.000
	4.500.000.000
	6.733.691.949
	
	
	6.733.691.949
	4.521.378.974
	2.212.312.975
	160.3
	149.6

	6
	Lệ phí trước bạ
	17.000.000.000
	19.000.000.000
	17.179.765.100
	
	
	17.179.765.100
	16.946.478.480
	233.286.620
	101.1
	90.4

	7
	Thu phí xăng dầu
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	8
	Thu phí, lệ phí
	2.000.000.000
	2.100.000.000
	1.884.085.680
	246.350.620
	0
	1.637.735.060
	1.178.818.060
	458.917.000
	94.2
	89.7

	8.1
	Thu phí, lệ phí Trung ương
	
	
	246.350.620
	246.350.620
	
	0
	
	
	
	

	8.2
	Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện
	
	
	1.178.818.060
	
	
	1.178.818.060
	1.178.818.060
	
	
	

	8.3
	Thu phí, lệ phí xã
	
	
	458.917.000
	
	
	458.917.000
	
	458.917.000
	
	

	9
	Các khoản thu về nhà, đất
	12.200.000.000
	15.700.000.000
	9.595.238.780
	0
	0
	9.595.238.780
	7.830.381.260
	1.764.857.520
	78.6
	61.1

	9.1
	Thuế nhà đất
	3.500.000.000
	3.500.000.000
	3.532.650.500
	
	
	3.532.650.500
	1.767.792.980
	1.764.857.520
	100.9
	100.9

	9.2
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	9.3
	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
	200.000.000
	200.000.000
	1.560.228.280
	
	
	1.560.228.280
	1.560.228.280
	
	780.1
	780.1

	9.4
	Thu tiền sử dụng đất
	8.500.000.000
	12.000.000.000
	4.502.360.000
	
	
	4.502.360.000
	4.502.360.000
	
	53.0
	37.5

	9.5
	Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	10
	Thu sự nghiệp (không kể thu tại xã)
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	11
	Thu tại xã
	0
	0
	351.912.500
	0
	0
	351.912.500
	0
	351.912.500
	
	

	11.1
	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (xã)
	
	
	5.996.500
	
	
	5.996.500
	
	5.996.500
	
	

	11.2
	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	11.3
	Thu sự nghiệp do xã quản lý
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	11.4
	Thu hồi khoản chi năm trước (xã)
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	11.5
	Thu phạt, tịch thu (xã)
	
	
	165.042.000
	
	
	165.042.000
	
	165.042.000
	
	

	11.6
	Thu khác (xã)
	
	
	180.874.000
	
	
	180.874.000
	
	180.874.000
	
	

	12
	Thu khác ngân sách
	800.000.000
	2.200.000.000
	3.309.607.183
	0
	0
	3.309.607.183
	3.309.607.183
	0
	413.7
	150.4

	12.1
	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (tỉnh, huyện)
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	12.2
	Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	12.3
	Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tại xã)
	
	
	1.712.369.983
	
	
	1.712.369.983
	1.712.369.983
	
	
	

	12.4
	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)
	
	
	286.512.000
	
	
	286.512.000
	286.512.000
	
	
	

	12.5
	Thu tiền bán hàng hoá vật tư dự trữ
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	12.6
	Thu bán tài sản
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	12.7
	Thu thanh lý nhà làm việc
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	12.8
	Thu tiền cho thuê tài sản Nhà nước
	
	
	1.163.422.200
	
	
	1.163.422.200
	1.163.422.200
	
	
	

	12.9
	Thu hồi các khoản chi năm trước
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	12.10
	Lãi từ vốn góp của Chính phủ
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	12.11
	Thu nợ gốc cho vay (không kể vay, viện trợ về cho vay lại)
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	12.12
	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)
	
	
	147.303.000
	
	
	147.303.000
	147.303.000
	
	
	

	II
	Thu về Dầu thô
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1
	Thuế tài nguyên
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	2
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	3
	Lợi nhuận phía Việt Nam được hưởng
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	4
	Dầu lãi được chia của nước chủ nhà
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	III
	Thu Hải quan
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	IV
	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	V
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	VI
	Thu kết dư ngân sách năm trước
	
	
	1.803.953.600
	
	
	1.803.953.600
	516.918.401
	1.287.035.199
	
	

	VII
	Thu chuyển nguồn
	5.150.000.000
	5.150.000.000
	19.614.529.500
	
	
	19.614.529.500
	18.958.249.500
	656.280.000
	380.9
	380.9

	VIII
	Thu hoạt động đầu tư theo quy định của Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	B
	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN
	0
	0
	2.736.790.402
	0
	700.137.000
	2.036.653.402
	808.575.902
	1.228.077.500
	
	

	1
	Phạt an toàn giao thông (không kể thu tại xã)
	
	
	777.930.000
	
	700.137.000
	77.793.000
	77.793.000
	
	
	

	2
	Tịch thu chống buôn lậu
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	3
	Học phí
	
	
	197.517.502
	
	
	197.517.502
	197.517.502
	
	
	

	4
	Viện phí
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	5
	Các khoản phí và lệ phí khác
	0
	0
	1.072.877.400
	0
	0
	1.072.877.400
	271.843.200
	801.034.200
	
	

	5.1
	Phí an ninh, trật tự
	
	
	86.602.000
	
	
	86.602.000
	86.602.000
	
	
	

	5.2
	Phí chợ
	
	
	208.908.000
	
	
	208.908.000
	
	208.908.000
	
	

	5.3
	Phí phòng, chống thiên tai
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	5.4
	Phí y tế dự phòng
	
	
	24.220.000
	
	
	24.220.000
	24.220.000
	
	
	

	5.5
	Phí vệ sinh môi trường
	
	
	753.147.400
	
	
	753.147.400
	161.021.200
	592.126.200
	
	

	6
	Thu Xổ số kiến thiết
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	7
	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	8
	Các khoản huy động đóng góp khác
	
	
	614.462.000
	
	
	614.462.000
	187.418.700
	427.043.300
	
	

	9
	Thu tiền thuê tài sản Nhà nước
	
	
	74.003.500
	
	
	74.003.500
	74.003.500
	
	
	

	C
	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
	43.396.800.000
	43.396.800.000
	85.572.126.200
	0
	0
	85.572.126.200
	64.952.925.000
	20.619.201.200
	197.2
	197.2

	1
	Bổ sung cân đối
	41.257.800.000
	41.257.800.000
	56.006.000.000
	
	
	56.006.000.000
	41.257.800.000
	14.748.200.000
	135.7
	135.7

	2
	Bổ sung có mục tiêu
	2.139.000.000
	2.139.000.000
	29.566.126.200
	0
	0
	29.566.126.200
	23.695.125.000
	5.871.001.200
	1.382.2
	1.382.2

	2.1
	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước
	2.139.000.000
	2.139.000.000
	29.566.126.200
	
	
	29.566.126.200
	23.695.125.000
	5.871.001.200
	1.382.2
	1.382.2

	2.2
	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	D
	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN
	
	
	96.540.000
	
	96.540.000
	0
	
	
	
	


Phụ lục số 8 - Biểu số 03
ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Đồng
	Stt
	Nội dung chi
	Dự toán năm 2010
	Chi ngân sách
	So sánh QT/DT(%)

	
	
	Tỉnh giao
	HĐND 
Quyết định
	Tổng chi
 NSĐP
	Chi NS 
cấp huyện
	Chi NS
 cấp xã
	Tỉnh giao
	HĐND 
Quyết định

	A
	B
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	I
	Chi cân đối ngân sách
	154.546.800.000
	167.846.800.000
	208.331.897.197
	178.972.954.000
	29.358.943.197
	134.8
	124.1

	1
	Chi đầu tư phát triển
	15.019.000.000
	23.525.000.000
	22.620.934.100
	20.875.054.100
	1.745.880.000
	150.6
	96.2

	1.1
	Chi đầu tư xây XDCB
	12.880.000.000
	17.880.000.000
	17.948.620.000
	17.720.242.000
	228.378.000
	139.4
	100.4

	
	Tr.đó: + Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	
	
	0
	
	
	
	

	
	           + Chi Khoa học và công nghệ
	
	
	0
	
	
	
	

	1.1.1
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	4.380.000.000
	4.380.000.000
	3.157.347.000
	3.157.347.000
	
	72.1
	72.1

	
	Trong đó: + Chương trình 135
	
	
	0
	
	
	
	

	1.1.2
	Chi đầu tư từ nguồn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của luật NSNN
	
	
	0
	
	
	
	

	1.1.3
	Chi đầu tư từ nguồn thưởng vượt thu
	
	
	0
	
	
	
	

	1.1.4
	Chi đầu tư từ nguồn vốn khác
	8.500.000.000
	13.500.000.000
	14.791.273.000
	14.562.895.000
	228.378.000
	174.0
	109.6

	1.2
	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho DN theo chế độ
	
	
	0
	
	
	
	

	1.3
	Chi đầu tư phát triển khác
	2.139.000.000
	5.645.000.000
	4.672.314.100
	3.154.812.100
	1.517.502.000
	218.4
	82.8

	2
	Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	
	
	0
	
	
	
	

	3
	Chi trả thường xuyên
	139.527.800.000
	144.321.800.000
	159.250.793.100
	134.167.600.903
	25.083.192.197
	114.1
	110.3

	3.1
	Chi An ninh - quốc phòng
	1.790.000.000
	2.134.000.000
	3.677.096.388
	1.879.500.000
	1.797.596.388
	205.4
	172.3

	3.2
	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
	83.780.000.000
	83.780.000.000
	94.916.466.900
	94.916.466.900
	0
	113.3
	113.3

	3.2.1
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	83.380.000.000
	83.380.000.000
	93.801.266.900
	93.801.266.900
	
	112.5
	112.5

	3.2.2
	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
	
	
	0
	
	
	
	

	3.2.3
	Chi đào tạo lại
	400.000.000
	400.000.000
	1.115.200.000
	1.115.200.000
	
	278.8
	278.8

	3.3
	Chi sự nghiệp Y tế
	4.750.000.000
	5.073.000.000
	5.693.255.375
	5.075.292.000
	617.963.375
	119.9
	112.2

	3.4
	Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ
	
	
	0
	
	
	
	

	3.5
	Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin, TDTT
	880.000.000
	1.248.000.000
	1.841.383.600
	1.624.416.000
	216.967.600
	209.2
	147.5

	3.6
	Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình thông tấn
	
	70.000.000
	163.900.000
	163.900.000
	
	
	234.1

	3.7
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội
	5.375.800.000
	5.756.800.000
	6.258.624.982
	4.475.664.950
	1.782.960.032
	116.4
	108.7

	
	Trong đó: Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo
	
	
	0
	
	
	
	

	3.8
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	16.195.000.000
	10.694.300.000
	10.616.351.500
	9.960.972.900
	655.378.600
	65.6
	99.3

	3.8.1
	Chi sự nghiệp Nông, lâm, thuỷ lợi
	1.105.000.000
	993.000.000
	518.964.900
	518.964.900
	
	47.0
	52.3

	3.8.2
	Chi sự nghiệp Thuỷ sản
	
	
	0
	
	
	
	

	3.8.3
	Chi sự nghiệp Giao thông
	2.275.000.000
	950.000.000
	900.000.000
	900.000.000
	
	39.6
	94.7

	3.8.4
	Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính
	4.415.000.000
	6.612.000.000
	6.905.100.000
	6.905.100.000
	
	156.4
	104.4

	3.8.5
	Chi sự nghiệp Kinh tế khác
	1.200.000.000
	2.139.300.000
	2.292.286.600
	1.636.908.000
	655.378.600
	191.0
	107.2

	3.9
	Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể
	23.764.000.000
	26.583.600.000
	35.617.132.855
	15.606.806.653
	20.010.326.202
	149.9
	134.0

	3.9.1
	Chi Quản lý Nhà nước
	19.176.000.000
	21.415.600.000
	29.429.484.802
	9.419.158.600
	20.010.326.202
	153.5
	137.4

	3.9.2
	Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị
	2.756.000.000
	3.356.000.000
	4.140.843.453
	4.140.843.453
	
	150.2
	123.4

	3.9.3
	Chi hỗ trợ các đoàn thể
	1.540.000.000
	1.812.000.000
	2.046.804.600
	2.046.804.600
	
	132.9
	113.0

	3.10
	Chi trợ giá mặt hàng chính sách
	
	
	0
	
	
	
	

	3.11
	Chi khác ngân sách
	160.000.000
	160.000.000
	466.581.500
	464.581.500
	2.000.000
	291.6
	291.6

	3.11.1
	Chi trả các khoản thu năm trước
	
	
	0
	
	
	
	

	3.11.2
	Hỗ trợ các quỹ của địa phương
	
	
	0
	
	
	
	

	3.11.3
	Chi khắc phục hậu quả thiên tai cho các đơn vị dự toán cho các doanh nghiệp
	
	
	0
	
	
	
	

	3.11.4
	Hỗ trợ khác
	
	
	456.800.000
	456.800.000
	
	
	

	3.11.5
	Chi khác còn lại
	160.000.000
	160.000.000
	9.781.500
	7.781.500
	2.000.000
	6.1
	6.1

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	
	
	0
	
	
	
	

	5
	Chi chuyển nguồn
	
	
	26.460.169.997
	23.930.298.997
	2.529.871.000
	
	

	II
	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN; Ghi thu - ghi chi
	
	
	695.164.302
	295.741.002
	399.423.300
	
	

	III
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	0
	0
	20.619.201.200
	20.619.201.200
	0
	
	

	1
	Bổ sung cân đối
	
	
	14.748.200.000
	14.748.200.000
	
	
	

	2
	Bổ sung có mục tiêu
	0
	0
	5.871.001.200
	5.871.001.200
	0
	
	

	
	Trong đó: - Bằng nguồn vốn trong nước
	
	
	5.871.001.200
	5.871.001.200
	
	
	

	
	                - Bằng nguồn vốn ngoài nước
	
	
	0
	
	
	
	

	IV
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	
	
	373.592.000
	373.592.000
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	154.546.800.000
	167.846.800.000
	230.019.854.699
	200.261.488.202
	29.758.366.497
	148.8
	137.0
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